
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG CHỊU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHÍ
THẢI NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

(Kèm theo Thông báo số 32 /TB-SNNMT ngày 19 / 01 /2026 của Sở NN&MT Thanh Hoá)

STT Tên cơ sở Loại hình
sản xuất Địa chỉ cơ sở Xã/

phường

1 Công ty Cổ phần chế biến
lâm sản Phú Thành

Cơ sở chế
biến lâm

sản

Thửa đất số 60 Thôn Chảy Khế, Xã Thiết
Ống, Tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0912.369.586)

xã Thiết
Ống

2 Công ty TNHH Sản xuất và
Thương mại Quyết Duy Tuấn

Cơ sở chế
biến lâm

sản
Xã Thiết Ống, Tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0913.567.676)

xã Thiết
Ống

3 Công ty TNHH Tân Thái
Thanh

Cơ sở chế
biến lâm

sản
Xã Thiết Ống, Tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0353.066.999)

xã Thiết
Ống

4 Công ty CP xuất nhập khẩu
rau quả Thanh Hoá (niên vụ)

Cơ sở chế
biến nông

sản
Thôn Quyết Thắng, xã Thiết Ống, tỉnh
Thanh Hóa (SĐT: 0982.291.844)

xã Thiết
Ống

5 Công ty TNHH sản xuất
thương mại Đồng Tâm TH

Cơ sở chế
biến lâm

sản
xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0987.909.444 - Mr Nam)

xã Bá
Thước

6
Chi nhánh Cẩm Thủy - Công
ty Cổ phần tập đoàn Hồ
Gươm

Cơ sở may
mặc Cẩm Hoa, Xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa Xã Cẩm

Tú

7
Công ty CP đầu tư phát triển
sản xuất và xuất nhập khẩu
An Phước

Cơ sở dệt
Xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ thuế: LKC01, DA Khu nhà ở thấp
tầng A1TT1, đường Nguyễn Văn Huyên,
Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội, Việt Nam

Xã Cẩm
Tú

8
Công ty TNHH gốm Thành
Vinh - Nhà máy gạch Tuynel
Cẩm Ngọc

Cơ sở vật
liệu xây
dựng

Thôn Sống, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
(SĐT: 0967.715.888; 0972.005.333)

Xã Cẩm
Thủy



9 Công ty TNHH Giầy PMT
Cơ sở sản
xuất mặt

giầy
Thôn Song Nga, Xã Cẩm Thủy, tỉnh
Thanh Hóa (SĐT: 0365.899.797)

Xã Cẩm
Thủy

10
Công ty TNHH một thành
viên cao su Thanh Hóa (nhà
máy chế biến Mủ cao su)

Cơ sở chế
biến lâm

sản
Thôn Sành, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
(SĐT: 0327.675.718)

Xã Cẩm
Thủy

11 Công ty TNHH may mặc
Salamoda

Cơ sở may
mặc Xã Cẩm Tân, tỉnh Thanh Hóa Xã Cẩm

Tân

12 Công ty TNHH sản xuất và
thương mại Ngọc Ninh

Cơ sở may
mặc Xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa Xã Cẩm

Thạch

13 Công ty TNHH VRAT
Cơ sở sản
xuất phân

bón
32/10 Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Tỉnh
Thanh Hoá

Phường
Hàm
Rồng

14 Công ty Cổ phần thương mại
Trường Xuân

Cơ sở vật
liệu xây
dựng

Lô D, KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga,
phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, Việt
Nam

Phường
Hàm
Rồng

15 Công ty TNHH TM Thảo Hà
-NM chế biến gỗ xuất khẩu

Cơ sở chế
biến lâm

sản

Lô 9,10,22, Khu H, KCN Đình Hương –
Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng, tỉnh
Thanh Hóa

Phường
Hàm
Rồng

16 Công ty TNHH Tư Thành
Cơ sở chế
biến nông

sản

Lô số 5, KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga,
TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0903.435.088)

Phường
Hàm
Rồng

17 Công ty TNHH Nhân Hòa
Phúc Vinh

Cơ sở giặt
là quần áo

Lô 59B, Khu B, KCN Đình Hương – Tây
Bắc Ga, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh
Hóa (SĐT: 0988.738.988)

Phường
Hàm
Rồng

18 Cty TNHH NewHope Hà
Nội-CN Thanh Hóa

Cơ sở sản
xuất khác
(thức ăn

chăn nuôi)

Lô 50, 51, 52, 53, 54. Khu B, KCN Đình
Hương – Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng,
tỉnh Thanh Hóa (SĐT: 0913.465.868 -
Sáu)

Phường
Hàm
Rồng



19 Công ty Cổ phần phân bón
Long Điền Thanh Hóa

Cơ sở phân
bón

Lô 4, KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga,
phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Hàm
Rồng

20 Công ty Cổ phần Thiên Nông
Thanh Hóa (Minh Tiến)

Cơ sở phân
bón

D5-1, KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga,
phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Hàm
Rồng

21
Công ty CP khí hóa lỏng
Mạnh Tùng Petro - Nhà máy
chiết nạp LPG Mạnh Tùng
Petro

Chiết nạp
LPG

Khu F, KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga
(GĐ1), Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh
Hóa

Phường
Hạc

Thành

22
Công ty TNHH T-T - Nhà
máy sản xuất, chế biến nông
sản xuất khẩu Thiên Tân

Cơ sở chế
biến thực

phẩm

Lô số 06, KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga
(GĐ1), Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh
Hóa

Phường
Hạc

Thành

23 Công ty Cổ phần xây dựng
và Phát triển Quang Minh

Cơ sở phụ
trợ ngành

giầy

Lô F4, KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga
(GĐ1), Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh
Hóa

Phường
Hạc

Thành

24 Công ty TNHH Sức Khỏe
Vàng

Cơ sở sản
xuất khác

(chất
khoáng phi

kim)

B7-3, KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga,
phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Hàm
Rồng

25 Công ty Cổ phần sữa Thanh
Hóa

Cơ sở chế
biến thực

phẩm
Lô 10, KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga,
phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Hàm
Rồng

26 Công ty TNHH BOB Hà Nội
Chi nhánh 2

Cơ sở may
mặc

Lô 59B, KCN Tây Bắc Ga (GĐII), phường
Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Hạc

Thành

27 Công Ty TNHH South Asia
Garment Limited

Cơ sở may
mặc

Khu A, KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga,
phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Hàm
Rồng



28 CN Công ty CP Tập đoàn
Quốc tế ABC

Cơ sở may
mặc

CCN Thiệu Dương, phường Hàm Rồng,
tỉnh Thanh Hóa (589 Lạc Long Quân, Tổ
28, Cụm 4, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, Hà Nội)

Phường
Hàm
Rồng

29 Công ty cổ phần Hàm Rồng
Thanh Hóa

Cơ sở phân
bón phối

trộn
Đường đồi C4, Phường Hàm Rồng, tỉnh
Thanh Hóa

Phường
Hàm
Rồng

30 Công ty Than Thanh Hóa Cơ sở khác Phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa
(SĐT: 0917.748.234)

Phường
Nguyệt
Viên

31 Công ty CP Chế biến và Xuất
khẩu Nông sản Việt

Cơ sở chế
biến thực

phẩm
Thôn Quan Nội 3, Phường Nguyệt Viên,
Tỉnh Thanh Hóa

Phường
Nguyệt
Viên

32 Công ty TNHH Vâṭ tư ngành
giầy Winner Viêṭ Nam

Cơ sở may
mặc

lô CN 01, KCN Hoàng Long, phường
Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ gửi
thư: Hảo Bắc, Xã Hoằng Phú, Tỉnh Thanh
Hóa)

xã Hoằng
Phú

33 Công ty TNHH liên doanh
phân bón Hữu Nghị

Cơ sở sản
xuất phân

bón
KCN Hoàng Long, phường Nguyệt Viên,
tỉnh Thanh Hóa

Phường
Nguyệt
Viên

34
Công ty TNHH Giầy
Rollsport Việt Nam - Nhà
máy sản xuất giày dép xuất
khẩu

Cơ sở may
mặc

CN 01, KCN Hoàng Long, phường
Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0973.331.742 - Nga)

Phường
Nguyệt
Viên

35 Công ty TNHH giầy Aleron
Viêṭ Nam

Cơ sở may
mặc

C1, C2, CN 01, CN 03, CN04-1, CN 02
(thửả số 01), KCN Hoàng Long, phường
Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0915.998.189)

Phường
Nguyệt
Viên



36 Công ty TNHH Giấy Minh
Đức

Cơ sở sản
xuất giấy

phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa (Đ/c
gửi thư: Số HH22-27, khu đô thị
VinHomes Star city , Phường Đông Hải,
Thành phố Thanh Hoá) (SĐT:
0912.383.237)

Phường
Nguyệt
Viên

37 Công ty CP giấy bao bì
Thanh Hóa

Cơ sở sản
xuất giấy

268 Bà Triệu, Phường Hạc Thành, tỉnh
Thanh Hóa

Phường
Hạc

Thành

38
Công ty CP vận tải oto
Thanh Hóa - Cải tạo nâng
cấp xưởng sửa chữa oto

Cơ sở cơ
khí

278 Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, tỉnh
Thanh Hóa

Phường
Hàm
Rồng

39 Công ty CP cơ khí ô tô 19-5 Cơ sở cơ
khí

280 Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, tỉnh
Thanh Hóa

Phường
Hàm
Rồng

40
Công ty TNHH Toyota
Thanh Hóa - Xưởng dịch vụ
Showroom Toyota Thanh
Hóa

Cơ sở may
mặc

Số 253 Trần Phú, P Hạc Thành, tỉnh
Thanh Hóa

Phường
Hạc

Thành

41
Công ty CP Dược vật tư y tế
Thanh Hoá - Nhà máy sản
xuất dược phẩm GMP-WHO

Cơ sở dược
phẩm

Lô 4,5,6 KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc
Thành, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Hạc

Thành

42 Công ty CP Bia Hà Nội
Thanh Hóa

Cơ sở sản
xuất bia

152 Quang Trung, Phường Hạc Thành,
tỉnh Thanh Hóa

Phường
Hạc

Thành

43 Công ty Cổ phần Nam Cảnh Cơ sở sản
xuất giấy

SN 10/02, đường Chương Dương, phường
Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa (SĐT
0393440536)

Phường
Quảng
Phú

44
Công ty Cổ phần đầu tư phát
triển Vicenra - Nhà máy gạch
CERAMIC

Cơ sở
VLXD

Lô A, KCN Lễ Môn, phường Quảng Phú,
tỉnh Thanh Hóa (SĐT: 0918.698.258 - Kỳ)

Phường
Quảng
Phú



45 Công ty Đầu tư Sản xuất
năng lượng xanh

Cơ sở sản
xuất khác

KCN Lễ Môn, phường Quảng Phú, tỉnh
Thanh Hóa (SĐT: 02373.914.490 - Hà)

Phường
Quảng
Phú

46 Công ty TNHH Sakurai Việt
Nam

Cơ sở may
mặc

Lô F2 - khu F, KCN Lễ Môn, phường
Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
02373.914.490 - Hà)

Phường
Quảng
Phú

47 Công ty TNHH Hóa dược
VEDIC FANXIPANG 2TV

Cơ sở sản
xuất khác

Lô D, KCN Lễ Môn, phường Quảng Phú,
tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quảng
Phú

48 Công ty TNHH Giầy Aresa
Việt Nam

Cơ sở may
mặc

Lô D, KCN Lễ Môn, phường Quảng Phú,
tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quảng
Phú

49 Công ty TNHH Giầy Sunjade
Việt Nam

Cơ sở may
mặc

Lô B, KCN Lễ Môn, phường Quảng Phú,
tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quảng
Phú

50 Công ty TNHH Nomura
Thanh Hóa

Cơ sở may
mặc

KCN Lễ Môn, phường Quảng Phú, tỉnh
Thanh Hóa (SĐT:

Phường
Quảng
Phú

51 Công ty TNHH Yotsuba
Dress Việt Nam

Cơ sở may
mặc

Lô A, KCN Lễ Môn, phường Quảng Phú,
tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quảng
Phú

52 Công ty TNHH Sâm Minh
Thành 1 TV

Cơ sở chế
biến thực

phẩm
Lô A, KCN Lễ Môn, phường Quảng Phú,
tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quảng
Phú

53
Công ty Cổ phần Nông sản
Phú Gia - Nhà máy thức ăn
chăn nuôi cao cấp Phú Gia

Cơ sở chế
biến thực

phẩm
Lô D, KCN Lễ Môn, phường Quảng Phú,
tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quảng
Phú

54 Công ty Cổ phần Xuất nhập
khẩu Thủy sản Thanh Hóa

Cơ sở chế
biến thực

phẩm
Lô E, KCN Lễ Môn, phường Quảng Phú,
tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quảng
Phú

55
Tổng công ty Đầu tư Phát
triển đô thị - CTCP - Nhà
máy SX gạch ốp láy Grannite

Cơ sở vật
liệu xây
dựng

Lô C và Lô E, KCN Lễ Môn, phường
Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0918.698.258 - Kỳ)

Phường
Quảng
Phú



56 Công ty CP giấy bao bì in
báo

Cơ sở sản
xuất giấy

Số 661 đường Quang Trung, phường
Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quảng
Phú

57 Công ty CP phân bón Sông
Mã

Cơ sở sản
xuất phân

bón
Lô C4 KCN Lễ Môn, phường Quảng Phú,
tỉnh Thanh Hóa (SDT: 02372,828,959)

Phường
Quảng
Phú

58 Công ty CP Thần nông
Thanh Hóa

Cơ sở sản
xuất phân

bón
Lô C4 KCN Lễ Môn, phường Quảng Phú,
tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quảng
Phú

59 Công ty CP Đầu tư và PTCN
môi trường Ecotech Khu XLCT Phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa

(SĐT: 0904.472.628)
Phường
Đông
Quang

60 Công ty TNHH VLXD
Hoàng Gia

Cơ sở vật
liệu xây
dựng

Thôn Hoàng Văn, Phường Đông Quang,
Tỉnh Thanh Hóa (SĐT: 0912.384.563)

Phường
Đông
Quang

61
Công ty CP Sản xuất và
Thương mại Dịch vụ Phú
Nông

Cơ sở sản
xuất phân

bón
Thôn Tân Chính, Phường Đông Quang,
Tỉnh Thanh Hóa

Phường
Đông
Quang

62
Công ty CP vận tải xây dựng
và sản xuất gạch ngói Mai
Chữ

Cơ sở vật
liệu xây
dựng

Thôn Mai Chữ, Phường Đông Quang,
Tỉnh Thanh Hóa (SĐT: 0367.766.313)

Phường
Đông
Quang

63 Công ty TNHH MTV May
Phú Anh

Cơ sở may
mặc

Thửa đất số 1551, Tờ bản đồ số 8, phường
Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Đông Sơn

64
Công ty TNHH Hưng Phát -
Nhà máy sản xuất thức ăn
chăn nuôi Hưng Phát

Cơ sở chế
biến thực

phẩm
Lô số S11, KCN Đông Tiến, Phường
Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Phường
Đông Sơn

65 Công ty TNHH in Kyung
Vina

Cơ sở may
mặc

Km 31+238(T) Quốc lộ 47, thôn Hòa
Bình, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Đông Sơn

66 Công ty TNHH MTV Thuốc
lá Thanh Hóa

Cơ sở sản
xuất thuốc

lá
xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xã Hà

Trung



67 Chi nhánh Thanh Hoá - Công
ty TNHH Sunny Apparel

Cơ sở may
mặc xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xã Hà

Trung

68 Công ty TNHH may Thiên
Nam

Cơ sở may
mặc Xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Xã Hà

Trung

69 Công ty TNHH VLXD Đức
Tâm Lộc

Cơ sở gỗ
mỹ nghệ Xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Xã Hà

Trung

70
Công ty Cổ phần Tập đoàn
Hoàng Mai (dự án VPLV và
CSSX thủ công mỹ nghệ)

Cơ sở may
mặc

Xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (Đường 10,
Xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam
Định)

Xã Hà
Trung

71 Công ty TNHH Giầy
VENUS Việt Nam

Cơ sở may
mặc

CCN làng nghề, xã Hoạt Giang, tỉnh
Thanh Hóa

xã Hoạt
Giang

72
Công ty cổ phần Gạch ngói
và Thương mại Hà Bắc - Nhà
máy gạch Hà Bắc

Cơ sở sản
xuất

VLXD
(gạch)

Tờ bản đồ số 16, 18, thửa đất số 425, 948,
950, Thôn Bắc Sơn, Xã Hà Bắc, Tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hà
Long

73 Công ty TNHH Vật liệu xây
dựng Hậu Lộc

Cơ sở
VLXD

Thửa đất số 125, Khu Hòa Bình, Xã Hậu
Lộc, Tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0373.043.642)

Xã Hậu
Lộc

74 Công ty TNHH NY hoa Việt Cơ sở may
mặc

Thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh
Hóa

Xã Triệu
Lộc

75
Công ty cổ phần Đầu tư khai
khoáng và quản lý tài sản
FLC - Nhà máy sản xuất
gạch Tuynel

Cơ sở sản
xuất gạch Xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Xã Triệu

Lộc

76 Lò đốt rác sinh hoạt Đại Lộc KXLCT xã Triệu, tỉnh Thanh Hóa Xã Triệu
Lộc

77

Công ty TNHH HK
VIETNAM GARMENT
FACTORY (trước là Công ty
TNHH Sản xuất và thương
mại HUGOLEE)

Cơ sở may
mặc xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Xã Triệu

Lộc

78 Công ty Cổ phần may BTM
Thanh Hoá

Cơ sở may
mặc thôn 9, xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa Xã Hoa

Lộc



79 Công ty Công nghệ sinh học
Phú Gia

Cơ sở chế
biến thực

phẩm
Thôn Hòa Phú, xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh
Hóa (SĐT: 0936.406.918)

Xã Hoa
Lộc

80 Công ty TNHH Huasheng
Việt Nam

Cơ sở may
mặc

Xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0903.220.030)

Xã Hoa
Lộc

81 Công ty TNHH May Việt
Phát

Cơ sở may
mặc

Xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0914.983.543)

Xã Hoa
Lộc

82 Công ty TNHH May Việt
Thái

Cơ sở may
mặc

Xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0978.335.222)

Xã Hoa
Lộc

83 Công ty TNHH May Unol Cơ sở may
mặc Xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa Xã Hoa

Lộc

84 Công ty CP dụng cụ thể thao
Delta - CN Hậu Lộc

Cơ sở may
mặc thôn Giữa, xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa Xã Hoa

Lộc

85 Công ty TNHH Giầy
KALEBO Việt Nam

Cơ sở sản
xuất giày

Lô CN - A CCN nghề cá xã Hòa Lộc, Xã
Hoa Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Xã Hoa
Lộc

86
HTX Nông nghiệp Phú Lộc
(Lò đốt rác thải sinh hoạt xã
Phú Lộc)

Xử lý chất
thải xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa Xã Hoa

Lộc

87 Công ty CP dụng cụ thể thao
Delta

Cơ sở may
mặc

Phố Trung Sơn, Xã Hoằng Hóa, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Hóa

88 Công ty TNHH Ecotech
Thanh Hoá

Cơ sở xử
lý chất thải Xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Xã Hoằng

Hóa

89 Công ty TNHH MTV TCE
Jean

Cơ sở may
mặc

Tỉnh lộ 510, thôn 1 Lê Lợi, xã Hoằng Hóa,
tỉnh Thanh Hóa (SĐT: 0855.106.921 - Mrs
Lê Phương)

Xã Hoằng
Hóa

90
Công ty Cổ phần đầu tư phát
triển Công nghệ Tân Thanh
Phương

Cơ sở sản
xuất nhựa Xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Xã Hoằng

Hóa

91
Chi nhánh bao bì và túi giấy
Hoàng Long - Công ty Cổ
phần Delta

Cơ sở chế
biên lâm

sản
Thôn 1, Lê Lợi, Xã Hoằng Hóa, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Hóa



92 Công ty CP Thành Nông
Thanh Hóa

Cơ sở sản
xuất phân

bón
Xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa Xã Hoằng

Giang

93 Công ty TNHH Dụng cụ thể
thao SUNRISE

Cơ sở sản
xuất khác Xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa Xã Hoằng

Lộc

94 Công ty TNHH Kim Anh Cơ sở may
mặc Xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa Xã Hoằng

Lộc

95 Công ty TNHH Sunhomes
Laboratory VN

Cơ sở may
mặc Xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa Xã Hoằng

Lộc

96 Công ty TNHH Thương mại
thủy sản Lang Dương

Cở sở chế
biến thực

phẩm
Xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa Xã Hoằng

Thanh

97 Công ty TNHH South Asia
Knitwear Limited

Cơ sở may
mặc

Lô CN-01, CCN Thái Thắng, Xã Hoằng
Châu, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam (SĐT:
0789.940.950)

Xã Hoằng
Châu

98 Công ty TNHH MTV Cơ khí
chính xác 11

Cơ sở cơ
khí

Km310+435 QL1A, Hoằng Phú, tỉnh
Thanh Hoá

xã Hoằng
Phú

99 Công ty CP Công nông
nghiệp Tiến Nông

Cơ sở sản
xuất phân

bón

NM Cơ sở phân bón Tiến Nông 3-QL 1A,
Xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0339.536.718 - Mrs Trang)

Xã Hoằng
Phú

100 Công ty CP gạch Tuy nen
Sơn Trang Thanh Hóa

Sản xuất
gạch nung

Xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0838.28.02.299)

Xã Hoằng
Phú

101 Công ty TNHH SAKURAI
Việt Nam

Cơ sở may
mặc

Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hoá tại xã
Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa

Xã Hoằng
Phú

102 Công ty TNHH Daehan
Global Thanh Hóa

Cơ sở may
mặc

Thôn 1 Nghĩa Trang, Xã Hoằng Phú, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Phú

103 Công ty Cổ phần Đầu tư xây
dựng công nghiệp HTH

Cơ sở xử
lý chất thải xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa xã Hoằng

Tiến



104 Cơ sở sản suất và chế biến
thủy sản Lê Văn Lý

Cở sở chế
biến thực

phẩm
Thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến, tỉnh
Thanh Hóa

xã Hoằng
Tiến

105 Công ty TNHH Thái Sơn Cơ sở may
mặc xã Hoằng Trú, tỉnh Thanh Hóa xã Hoằng

Trú

106 Công ty CP Lâm Sản Lang
Chánh

Cơ sở chế
biến lâm

sản
CCN Bãi Bùi, Xã Linh Sơn, tỉnh Thanh
Hóa

Xã Linh
Sơn

107 HTX chế biến lâm sản Lang
Chánh

Cơ sở chế
biến lâm

sản
CCN Bãi Bùi, Xã Linh Sơn, tỉnh Thanh
Hóa

Xã Linh
Sơn

108 Công ty CP Bamboo King
Vina

Cơ sở chế
biến lâm

sản
CCN Bãi Bùi, Xã Linh Sơn, tỉnh Thanh
Hóa

Xã Linh
Sơn

109
Công ty TNHH sản xuất
thương mại vận tải Gia Phát -
Nhà máy chế biến lâm sản
xuất khẩu Tuấn Vinh

Cơ sở chế
biến lâm

sản
Khu CN2, CCN Bãi Bùi, Xã Linh Sơn,
tỉnh Thanh Hóa

Xã Linh
Sơn

110 Công ty CP sản xuất bao bì
Đài Việt

Cơ sở bao
bì CCN Tư Sy, Xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Xã Nga

Sơn

111 Công ty TNHH sản phẩm
nhựa Hing Lung Cơ sở nhựa Làng nghề thị trấn Nga Sơn, Xã Nga Sơn,

tỉnh Thanh Hóa
Xã Nga

Sơn

112 Công ty TNHH Athena Việt
Nam CN Nga Sơn

Cơ sở may
mặc

Lô 7,8 Khu làng nghề Nga Sơn, Xã Nga
Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Xã Nga
Sơn

113 Công ty TNHH MS Vina Cơ sở may
mặc

Số 1, Lô 7, KCN Làng nghề TT Nga Sơn,
Xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Xã Nga
Sơn

114 Công ty TNHH Winners
ViNa

Cơ sở may
mặc Xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Xã Nga

Sơn

115 Công ty CP tập đoàn Hồ
Gươm - Chi nhánh Ngọc Lặc

Cơ sở may
mặc Xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa Xã Kiên

Thọ

116 Công ty CP SX CB NLS và
VTNN Phúc Thịnh

Cơ sở chế
biến nông

sản
Thôn cò mót, Xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh
Hóa

Xã Kiên
Thọ

117 Công ty CP Phân bón Phúc
Thịnh

Cơ sở sản
xuất phân

bón
Thôn cò mót, Xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh
Hóa

Xã Kiên
Thọ



118 Hộ kinh doanh cá thể Hà
Ngọc Sơn

Cơ sở chế
biến nông

sản
Thôn Phú Thọ, xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh
Hóa (SĐT: 034.291.8516)

Xã Kiên
Thọ

119 Công ty TNHH Sản Xuất
TMVT (Việt Pan cũ)

Cơ sở may
mặc

Số 233, đường Phố Cống, Xã Ngọc Lặc,
tỉnh Thanh Hóa

Xã Ngọc
Lặc

120 Công ty TNHH lâm sản Đại
Phát

Cơ sở chế
biến Lâm

Sản
CCN xã Xuân Khang, xã Như Thanh, tỉnh
Thanh Hoá (SĐT: 0984.726.888)

Xã Như
Thanh

121 Công ty TNHH Giầy Akalia
Việt Nam

Cơ sở may
mặc

Thôn Hải Xuân, xã Như Thanh, tỉnh
Thanh Hoá (SĐT:0941.538.023)

Xã Như
Thanh

122
Công ty CP xây dựng môi
trường xanh sạch đẹp Thành
Tâm

Cơ sở xử
lý chất thải

Phố Hải Tiến, Xã Như Thanh, Tỉnh Thanh
Hóa (SĐT: 0916.999.236)

Xã Như
Thanh

123 Công ty cổ phần đầu tư và
xây dựng Đất Việt mới

Cơ sở chế
biến nông

sản
xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hoá Xã Thanh

Kỳ

124 Lò đốt rác sinh hoạt Khu XLCT Xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa Xã Xuân
Bình

125 Công ty Cổ phần Đầu tư sản
xuất và Thương mai LHD

Chế biến
lâm sản

Thôn Nhà máy, Xã Xuân Bình, tỉnh Thanh
Hóa (SĐT: 0973.186.368)

Xã Xuân
Bình

126 Công ty Cổ phần Nông Lâm
3 Tốt

Chế biến
lâm sản

Thôn Hào, Xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa
(SĐT: 0906.044.898)

Xã Xuân
Bình

127 Công ty TNHH Khánh Nam
Cơ sở chế
biên lâm

sản
Thôn Tân Thành, xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh
Hóa

Xã Hóa
Quỳ

128
Công ty TNHH Chế biến
nông lâm sản xuất khẩu Như
Xuân

Chế biến
thực phẩm xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa Xã Hóa

Quỳ

129
Nhà máy chế biến tinh bột
sắn xuất khẩu Như Xuân -
Công ty Cổ phần vật tư tổng
hợp Thanh Hóa

Chế biến
thực phẩm

Thôn Đồng Xuân, xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh
Hóa

Xã Hóa
Quỳ

130 Công ty CP Giấy Lam Sơn
Thanh Hóa

Cơ sở sản
xuất giấy

Thôn Phố Mới, xã Nông Cống, tỉnh Thanh
Hóa

Xã Nông
Cống



131
Công ty CP xây dựng và
quản lý giao thông công
chính Nông Cống

Cơ sở xử
lý chất thải xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Xã Nông

Cống

132 Công ty Cổ phần Nông
nghiệp Vạn Thắng

Cơ sở sản
xuất phân

bón
xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Xã Nông

Cống

133 Công ty TNHH MTV
Trường Thắng

Cơ sở may
mặc

208 đường Lam Sơn, xã Nông Cống, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Nông
Cống

134 Công ty TNHH giầy Kim
Việt Việt Nam

Cơ sở may
mặc xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Xã Nông

Cống

135 Công ty TNHH giầy Kim Đạt
(Viet Dazz)

Cơ sở may
mặc

Thôn Đại Đồng, xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh
Hóa (SĐT: 0961.376.336 - Mrs Thúy)

Xã Thắng
Lợi

136
Công ty TNHH HTV ứng
dụng công nghệ cao nông
nghiệp và thực phẩm sữa
Yên Mỹ

Cơ sở chăn
nuôi bò sữa
và chế biến

sữa

Thôn Lâm Hòa, xã Công Chính, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Công
Chính

137
CN số 1 Công ty TNHH
Giày Victory Việt Nam
(Công ty CP May XK
Trường Thắng cũ)

Cơ sở may
mặc

Thôn Tân Kỳ, xã Công Chính, tỉnh Thanh
Hóa (SĐT: 0836.606.836)

Xã Công
Chính

138 Công ty TNHH Sản xuất dệt
may Thăng Long

Cơ sở may
mặc

Thôn Ngọc Chẩm, xã Thăng Bình, tỉnh
Thanh Hóa (SĐT: 0913.293.840)

Xã Thăng
Bình

139
Công ty TNHH thương mại
và dịch vụ và sản xuất
Phương Linh

Cơ sở may
mặc

Thôn Thọ Khang, Xã Thăng Bình, Tỉnh
Thanh Hóa (SĐT: 0902.067.289)

Xã Thăng
Bình

140 Công ty CP may XK Vạn Lợi Cơ sở may
mặc

xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0345.781.206)

Xã Thăng
Bình

141 Công ty Cổ phần Mía đường
Nông Cống

Chế biến
thực phẩm xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa Xã Thăng

Bình



142 Công ty CP Secpentin và
phân bón Thanh Hóa

Cơ sở sản
xuất phân

bón
Thôn Yên Thái, xã Trung Chính, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Trung
Chính

143 Công ty TNHH May Kim
Anh - XN may Hoàng Giang

Cơ sở may
mặc

Thôn Văn Đôi, xã Trung Chính, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Trung
Chính

144 Công ty CP Đàu tư và Phát
triển Hoàng Sơn

Cơ sở may
mặc xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa Xã Trung

Chính

145 Hợp tác xã Hà Long
Cơ sở chế
biến lâm

sản
xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Xã Hồi

Xuân

146 Hợp tác xã Xuân Dương
Cơ sở chế
biến lâm

sản
xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa xã Hồi

Xuân

147 Công ty TNHH thương mại
vận tải Hoàng Vân

Cơ sở chế
biến lâm

sản

Nhà ông Tống Văn Hoan, khu Khằm, xã
Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0976.610.789)

xã Hồi
Xuân

148 HTX chế biến lâm sản Quan
Hóa

Cơ sở chế
biến lâm

sản
xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa xã Hồi

Xuân

149 Công ty TNHH Đầu tư và
Phát triển Hạnh Nguyễn

Cơ sở chế
biến lâm

sản
CCN Bản Chăm, xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh
Hóa

xã Hồi
Xuân

150 HTX chế biến lâm sản Sông
Mã (CS1)- Cụm số 1

Cơ sở chế
biến lâm

sản
Bản Cang, xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa
(SĐT: 0369.348.376 - Mrs Tình)

xã Hồi
Xuân

151 HTX chế biến lâm sản Sông
Mã (CS1)- Cụm số 2

Cơ sở chế
biến lâm

sản
Bản Cang, xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa
(SĐT: 0369.348.376 - Mrs Tình)

xã Hồi
Xuân

152 HTX chế biến lâm sản Sông
Mã (CS1)- Cụm số 3

Cơ sở chế
biến lâm

sản
Bản Cang, xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa
(SĐT: 0369.348.376 - Mrs Tình)

xã Hồi
Xuân

153 HTX chế biến lâm sản Sông
Mã (CS1)- Cụm số 4

Cơ sở chế
biến lâm

sản
Bản Cang, xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa
(SĐT: 0369.348.376 - Mrs Tình)

xã Hồi
Xuân

154 HTX chế biến lâm sản Sông
Mã (CS2)

Cơ sở chế
biến lâm

sản
xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa xã Hồi

Xuân



155 HTX chế biến lâm sản Hợp
Phát

Cơ sở chế
biến lâm

sản
xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa xã Hồi

Xuân

156 Công ty TNHH Duyệt Cường
Cơ sở chế
biến lâm

sản
xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa xã Hồi

Xuân

157

Công ty Cổ phần tre công
nghiệp Việt Nam (thuê nhà
xưởng của C.Ty cổ phần tập
đoàn rừng bền vững toàn
cầu)

Cơ sở chế
biến Lâm

Sản
Bản din, xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa Xã Trung

Hạ

158 Công ty CP Ngọc Sơn Thanh
Hoá

Cơ sở chế
biến lâm

sản
Bản Din, xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa
(SĐT: 0965.545.602)

Xã Trung
Hạ

159 Hộ kinh doanh ông Vũ
Hoàng Hiệp

Cơ sở chế
biến lâm
sản (bột
giấy)

Bản Phú Nam, xã Trung Hạ, tỉnh Thanh
Hóa

Xã Trung
Hạ

160 Công ty Cổ phần chế biến
lâm sản Quan Sơn

Cơ sở chế
biến Lâm
Sản

Bản din- Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa Xã Trung
Hạ

161 Công ty TNHH Giày Thuận
Bang (MST 2803147331)

Cơ sở sản
xuất giày

dép
Số 03, đường 4A, thôn Thủ Lộc, Xã Tiên
Trang, Tỉnh Thanh Hóa

Xã Tiên
Trang

162 Công ty TNHH SOTO Cơ sở may
mặc xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa Xã Tiên

Trang

163 Công ty TNHH giầy Alina Cơ sở may
mặc

TDP Chính Trung, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh
Hóa

Xã Lưu
Vệ

164 Công ty TNHH môi trường
xanh Hoàng Hải Hà

Cơ sở xử
lý chất thải

TDP Tân Thượng, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh
Hóa (SĐT: 0868.558.778) (Địa chỉ gửi
thư: Số 116 Lê Lai, phường Quảng Phú)

Xã Lưu
Vệ

165 Công ty TNHH Hiệp Hưng
Cơ sở chế
biến thực

phẩm

xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa (Đ/c
thuế: Số 57 Bến Ngự, Phường Hạc Thành,
Tỉnh Thanh Hóa)

Xã Quảng
Ngọc

166 Công ty TNHH Hợp Quốc
Dương

Cơ sở may
mặc xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng

Ngọc



167 Công ty TNHH may Hợp
Lực

Cơ sở may
mặc xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng

Ngọc

168 Công ty TNHH Nam Linh Cơ sở may
mặc xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng

Ngọc

169 Công ty Cổ phần may BHAD Cơ sở may
mặc xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng

Bình

170 Công ty TNHH Hoa Thành
Thanh Hóa

Cơ sở giày
da

Thôn Mỹ Trạch, xã Quảng Yên, tỉnh
Thanh Hóa (SĐT 0336987936)

Xã Quảng
Yên

171 Nhà máy chế biến gỗ Xuân
Sơn

Cơ sở sản
xuất lâm

sản
xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa Xã Ngọc

Trạo

172 Công ty TNHH Sản xuất
thương mại Gia Bảo

Cơ sở sản
xuất lâm

sản
xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa Xã Ngọc

Trạo

173 Công ty TNHH S&H Vina Cơ sở may
mặc

Thôn Tân Lý, xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh
Hóa

Xã Ngọc
Trạo

174
Công ty TNHH An Khánh -
Chi nhánh NM may XK
Thành Thọ

Cơ sở may
mặc xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa Xã Kim

Tân

175 Nhà máy gạch Tuynel Thành
Kim

Cơ sở sản
xuất

VLXD
xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa Xã Kim

Tân

176 Công ty CP Giao thông
Thạch Thành Khu XLCT xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa Xã Kim

Tân

177 Công ty TNHH BOB Hà Nội
Chi nhánh 1

Cơ sở may
mặc xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa Xã Thạch

Quảng

178 Công ty TNHH Đường mía
Việt Nam - Đài Loan

Cơ sở chế
biến nông

sản
TK 1, xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa Xã Vân

Du

179 Công ty TNHH may Vạn Hà Cơ sở may
mặc

QL 45, TK12, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh
Hóa

Xã Thiệu
Hóa

180 Công ty TNHH Giầy Alivia
Việt Nam

Cơ sở sản
xuất

nguyên
phụ liệu

ngành giày

Lô CN-01, lô CN-02, CCN thị trấn Vạn
Hà, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Xã Thiệu
Hóa

181 Công ty CP Nông sản Phú
Gia

Cơ sở chế
biến nông

sản
xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa Xã Thiệu

Hóa



182 Công ty TNHH MTV
Polywell creation Ltd

Cơ sở may
mặc

Thôn Phú Hưng, xã Thiệu Hoá, tỉnh Thanh
Hóa

Xã Thiệu
Hóa

183 Công ty TNHH thương mại
xuất khẩu 666

Cơ sở may
mặc xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa Xã Thiệu

Trung

184 Công ty TNHH Thiệu Đô Cơ sở may
mặc xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa Xã Thiệu

Trung

185 CN Công ty CP May Xuất
khẩu Vina capital Garment

Cơ sở may
mặc

Thôn Cẩm Vân, xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh
Hóa

Xã Thiệu
Tiến

186 Công ty TNHH HP Vina
Garment

Cơ sở may
mặc

Thửa đất số 1840, tờ bản đồ số 05, Thôn
Phúc Lộc 2, Xã Thiệu Tiến, Tỉnh Thanh
Hóa, Việt Nam

Xã Thiệu
Tiến

187 Công ty TNHH Hùng Mạnh
Gạch
không
nung

Thôn Giao Đông, phường Đông Tiến, tỉnh
Thanh Hóa

Phường
Đông
Tiến

188 Công ty TNHH giày Phúc
Thành

Cơ sở may
mặc xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa Xã Lam

Sơn

189 Công ty cổ phần mía đường
Lam sơn

Cơ sở chế
biến nông

sản
xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0237.899.667)

Xã Lam
Sơn

190 Hộ gia đình ông Đoàn Văn
Tùng

Cơ sở chế
biến lâm

sản
xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa Xã Lam

Sơn

191 Công ty CP Giấy Mục Sơn Cơ sở sản
xuất giấy

xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0237.383.4074)

Xã Lam
Sơn

192 Công ty Cổ phần Á Mỹ - Thọ
Xuân

Cơ sở sản
xuất

VLXD
Lô 05 CN3, KCN Lam Sơn - Sao Vàng,
Xã Sao Vàng, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Xã Sao
Vàng

193
Công ty CP Phân Bón Lam
Sơn - Nhà máy sản suất phân
bón Sao Vàng

Cơ sở sản
xuất phân

bón
xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa Xã Sao

Vàng

194
Công ty TNHH giầy
ADIANA Việt Nam - Chi
nhánh Thọ Xuân

Cơ sở may
mặc

Thôn Hố Dăm, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh
Hóa

Xã Sao
Vàng



195 Công ty Cổ phần phân bón
Nhật Long

Cơ sở sản
xuất phân

bón
Thôn 15, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa
(SĐT: 0888.013.999)

Xã Sao
Vàng

196 Công ty TNHH sản xuất
thương mại Đồng Tâm

Cơ sở chế
biến lâm

sản
xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa Xã Sao

Vàng

197
Công ty TNHH Sản xuất
Thương mại và dịch vụ Đức
Hùng

Cơ sở chế
biến lâm

sản
Thôn Hồng Sơn, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh
Hóa (SĐT: 0983.020.936)

Xã Sao
Vàng

198
Công ty TNHH Giầy
Rollsport Việt Nam -CN Thọ
Xuân

Cơ sở may
mặc Xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa Xã Thọ

Long

199 Công ty TNHH Jinyi Jewelry
Việt Nam

Cơ sở sản
xuất xi mạ

Thôn Hội Hiền, xã Thọ Long, Thanh Hóa
(SĐT: 0974.456.132)

Xã Thọ
Long

200 Công ty Cổ phàn Quốc tế
Swimax

Cơ sở may
mặc xã Thọ Xuân, Thanh Hóa Xã Thọ

Xuân

201 Công ty Cổ phần Công nghệ
Thọ Xuân Khu XLCT thôn Hương 1, Xã Xuân Hòa, Tỉnh Thanh

Hóa, Việt Nam
Xã Xuân

Hòa

202 Công ty Vệ sinh môi trường
thị trấn Thọ Xuân Khu XLCT xã Thọ Xuân, Thanh Hóa Xã Thọ

Xuân

203 Công ty TNHH Thọ Xuân
Corporation

Cơ sở may
mặc

cụm công nghiệp thị trấn Thọ Xuân, Xã
Thọ Xuân, Tỉnh
Thanh Hóa

Xã Thọ
Xuân

204 Công ty CP may Minh Anh
Thọ Xuân

Cơ sở may
mặc

xã Thọ Xuân, Thanh Hóa (SĐT:
0237.359.6888)

Xã Thọ
Xuân

205
Công ty Cổ phần tập đoàn
Hồ Gươm – Chi nhánh Thọ
Xuân

Cơ sở may
mặc xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa Xã Xuân

Lập

206 Công ty TNHH công nghiệp
gỗ Thanh Hoa.

Cơ sở chế
biến lâm

sản
thôn Liên Thành, xã Luận Thành, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Luận
Thành

207 Công ty TNHH Dịch vụ TM
Sơn Lâm

Cơ sở sản
xuất Giấy Xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Xã
Thường
Xuân

208 Công Ty TNHH South Fame
Garment Limited

Cơ sở may
mặc

Khu Trung Chính, xã Thường Xuân, tỉnh
Thanh Hoá

Xã
Thường
Xuân



209 Công ty TNHH Giày Thường
Xuân

Cơ sở may
mặc Xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Xã
Thường
Xuân

210 Công ty TNHH May H&H
Vina Green

Cơ sở may
mặc Xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Xã
Thường
Xuân

211 Công ty TNHH Sản xuất
Thương mại Vạn Xuân

Tái chế lốp
xe

cũ và cao
su phế
liệu

thôn Thác Làng, xã
Vạn Xuân, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0936.468.945)

Xã Vạn
Xuân

212 Công ty cổ phần năng lượng
sinh học Tân Thành

Cơ sở sản
xuất viên
nén gỗ

xã Xuân Thành, tỉnh Thanh Hóa (Đ/c gửi
thư: SN 20, phố Ngô Đức, KĐT Đông
Sơn, Phường An Hưng, TP Thanh Hóa)

Xã Tân
Thành

213 Công ty TNHH giày Venus
Việt Nam - CN Triệu Sơn

Cơ sở may
mặc

Thôn Trúc Chuẩn 2, Xã Đồng Tiến, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Đồng
Tiến

214 Nhà máy may Dream F Vina
Triệu Sơn

Cơ sở may
mặc Xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa Xã Đồng

Tiến

215 Công ty TNHH giầy Adiana
Việt Nam

Cơ sở may
mặc

Thửa đất số 4025, tờ bản đồ số 08, Thôn
Hà Lũng Thượng, Xã Thọ Phú, Tỉnh
Thanh Hóa (SĐT: 0237.356.668)

xã Thọ
Phú

216 Công ty TNHH IVORY
Triệu Sơn Thanh Hóa

Cơ sở may
mặc

Thôn Man Thôn, xã Thọ Phú, tỉnh Thanh
Hóa (SĐT: 02373.530.530)

xã Thọ
Phú

217 Công ty TNHH Giầy
SunJade Việt Nam

Cơ sở, gia
công giầy,

dép

Nhà máy may mặt giầy, Thôn 8, xã Triệu
Sơn, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0981.833.396_Mrs Trà Giang)

Xã Triệu
Sơn

218 Công ty TNHH Xây dựng
Hoàng Trung Sơn

Cơ sở sản
xuất điện

tử
Thôn Nhật Quả, xã Thọ Phú, tỉnh Thanh
Hóa (SĐT: 0854.401.989 - Mrs Hộ)

Xã Thọ
Phú

219 Công ty Cổ phần Vạn Lộc
Xuân

Cơ sở xử
lý chất thải

Lô A3 - KCN Triệu Sơn, xã Triệu Sơn,
tỉnh Thanh Hóa (SĐT 0943.907.958)

Xã Triệu
Sơn



220 Công ty TNHH Triệu Thái
Sơn

Cơ sở chế
biến lâm

sản
KCN - TCN Dân Lực, xã Triệu Sơn, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Triệu
Sơn

221 Công ty TNHH S&D Thanh
Hoá

Cơ sở sản
xuất giấy

Thôn Ân Mộc, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh
Hóa

Xã Triệu
Sơn

222 Công ty TNHH Thương mại
và dịch vụ Sơn Trung Hiếu

Cơ sở sản
xuất

VLXD
Thôn 4, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
(0973.808.666)

Xã Triệu
Sơn

223 Công ty TNHH MTV Long
Sơn

Cơ sở sản
xuất

VLXD
Thôn Thiện Chính, xã Triệu Sơn, tỉnh
Thanh Hóa (0389.911.970)

Xã Triệu
Sơn

224

Công ty TNHH Giày Triệu
Sơn (nhận chuyển nhượng từ
Công ty TNHH Đầu tư Xây
dựng - XNK Thương mại
Việt Lào)

Cơ sở may
mặc

Nhà máy may mặt giầy, Thôn 8, xã Triệu
Sơn, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0981.833.396_Mrs Trà Giang)

Xã Triệu
Sơn

225 Công ty Cổ phần Cromit
Nam Việt

Cơ sở gia
công kim

loại
Xã Tân Ninh tỉnh Thanh Hóa Xã Tân

Ninh

226 Công ty TNHH DPG Việt
Nam

Cơ sở sản
xuất bóng
đèn, đồ
chơi

Thôn Thái Minh, xã Tân Ninh, tỉnh Thanh
Hóa

Xã Tân
Ninh

227 Công Ty TNHH May Sumec
Việt Nam

Cơ sở may
mặc Xã Tân Ninh tỉnh Thanh Hóa Xã Tân

Ninh

228
Công ty CP môi trường TH
Green (trước là Công ty
CPMT Việt Thảo)

Xử lý chất
thải

CN6, Khu B, KCN Bỉm Sơn, phường
Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quang
Trung

229
Công ty Cổ phần Sản xuất và
Thương mại dịch vụ Phú
Nông

Cơ sở sản
xuất phân

bón
Lô CN10, Khu B, KCN Bỉm Sơn, phường
Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quang
Trung

230 Công ty TNHH nhựa Song
Hà

Cơ sở sản
xuất nhựa

Lô CN02, Khu B, KCN Bỉm Sơn, phường
Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quang
Trung



231
Công ty TNHH Thanh Hóa
Gelan Textile Ind - Nhà máy
sản xuất dây đai Textile Ind
(giai đoạn 1)

Cơ sở sản
xuất dây

đai

Lô CN -02, Nam Khu A, KCN Bỉm Sơn,
phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa
(SĐT: 0986.391.597 - Bình)

Phường
Quang
Trung

232 Công ty TNHH Lốp COFO
VN

Sản xuất
lốp oto

Lô CN13, CN 14, Khu B, KCN Bỉm Sơn,
phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa
(SĐT: 0935.898.858 - Giang)

Phường
Quang
Trung

233 Công ty TNHH Công nghiệp
SAB (Việt Nam)

Cơ sở sản
xuất phụ
kiện quần

áo

Lô CN -03, Nam Khu A, KCN Bỉm Sơn,
phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa
(SĐT: 0986.246.385 - Hoa)

Phường
Quang
Trung

234
Công ty TNHH Sản xuất
thương mại Bắc Sơn - Nhà
máy sản xuất Formalin, keo
dán gỗ, dầu mỡ bôi trơn

Cơ sở sản
xuất

Formalin

Lô CN -02/02, Nam Khu A, KCN Bỉm
Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh
Hóa

Phường
Quang
Trung

235
Công ty CP Dịch vụ XNK
An Bình - Nhà máy sản xuất
bao bì PP

Cơ sở sản
xuất bao vì

Lô CN -02.3, Bắc Khu A, KCN Bỉm Sơn,
phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa
(SĐT: 0948.375.566 - Thành)

Phường
Quang
Trung

236

Công ty TNHH Hua Long
Moly Việt Nam - Nhà máy
sản xuất kinh doanh và Xuất
nhập khẩu chế phẩm
Molypden công nghệ cao
Hua Long

Cơ sở sản
xuất hóa

chất

Lô CN -03/02, Nam Khu A, KCN Bỉm
Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh
Hóa (SĐT: 0988.539.518 - Hằng)

Phường
Quang
Trung

237
Công ty TNHH Công nghiệp
INTCO Việt Nam - Nhà máy
sản xuất sản phẩm trang trí
thân thiện với môi trường

Cơ sở sản
xuất các
sản phẩm
trang trí

Lô CN -01/02 và Lô CN-01/03 - Nam Khu
A, KCN Bỉm Sơn, phường Quang Trung,
tỉnh Thanh Hóa (SĐT: 0386.772.110 -
Thiết)

Phường
Quang
Trung



238 Cty CP Thiên Nông Thanh
Hóa

Cơ sở sản
xuất phân

bón
Lô CN6 - Khu B, KCN Bỉm Sơn, phường
Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quang
Trung

239
Cn Tổng công ty may 10 -
TCT cổ phần xí nghiệp may
Bỉm sơn

Cơ sở may
mặc

Số 75 Nguyễn Huệ, Phường Quang Trung,
tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quang
Trung

240 Công ty CP tập đoàn Tiên
Sơn - NM may XK Sơn Hà

Cơ sở may
mặc

Số 9 KCN Bắc Bỉm Sơn, phường Quang
Trung, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quang
Trung

241 Cty CP Công nông nghiệp
Tiến Nông

Cơ sở sản
xuất phân

bón
Lô CN8 - Khu B, KCN Bỉm Sơn, phường
Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quang
Trung

242 Công ty cổ phần công nghệ
ATD Việt Nam

Cơ sở
thuốc bảo
vệ thực vật

Lô CN13, Khu B, KCN Bỉm Sơn, phường
Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quang
Trung

243 Công ty TNHH SEIL
M_TECH VINA

Cơ sở may
mặc

Lô CN6 - Nam Khu A, KCN Bỉm Sơn,
phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quang
Trung

244 Cty CP bánh kẹo Tràng An 3
- VN

Cơ sở chế
biến thực

phẩm
Lô 4CN , KCN Bỉm Sơn, phường Quang
Trung, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quang
Trung

245
Công ty CP Khai thác
khoáng sản Xuân Hòa - Nhà
máy sản xuất, tái chế và kinh
doanh hàng nhựa

Cơ sở sản
xuất nhựa

Lô CN6, Khu B, KCN Bỉm Sơn, phường
Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quang
Trung

246 Công ty Cổ phần Đầu tư và
Phát triển Tây Đô Cơ sở khác Khu B, KCN Bỉm Sơn, phường Quang

Trung, tỉnh Thanh Hóa
Phường
Quang
Trung

247 Công ty TNHH Việt Hà -
Nhà máy cốc hoá Hội Hoa

Cơ sở chế
biến

khoáng sản
CN4, Khu B, KCN Bỉm Sơn, phường
Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quang
Trung

248
Công ty CP Vật liệu xây
dựng Bỉm Sơn - Nhà máy sản
xuất gạch ngói nung cao cấp

Cơ sở SX
VLXD Phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quang
Trung



249 Công ty TNHH MTV Vôi
Việt Nam

Cơ sở SX
VLXD

Xóm Trường Sơn, Phường Bỉm Sơn, tỉnh
Thanh Hóa

Phường
Bỉm Sơn

250 Công ty Cổ phần Vật liệu
Carbon CIC

Cơ sở sản
xuất khác

(Sợi
Carbon)

Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0972.766.395)

Phường
Bỉm Sơn

251 Công ty cổ phần Giấy KORO
Việt Nam

Sản xuất
giấy

Lô CN-03, Nam khu A, KCN Bỉm Sơn,
phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa

Phường
Quang
Trung

252
Chi nhánh Công ty TNHH
Long Sơn tại Thanh Hóa -
Nhà máy Xi măng Long Sơn

Cơ sở vật
liệu xây
dựng

Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phường
Bỉm Sơn

253
Công ty TNHH Long Sơn -
Nhà máy sản xuất cấu kiện
bê tông Long Sơn

Cơ sở vật
liệu xây
dựng

Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0374.528.787)

Phường
Bỉm Sơn

254 Công ty Cổ phần bao bì xi
măng Long Sơn

Cơ sở sản
xuất khác

Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0839.591.666)

Phường
Bỉm Sơn

255 Công ty TNHH gạch Long
Phương

Cơ sở vật
liệu xây
dựng

Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0913.909.996)

Phường
Bỉm Sơn

256 Công ty TNHH Huệ Anh Cơ sở may
mặc

TDP13, Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
(SĐT: 0914.278.189

Phường
Bỉm Sơn

257 Công ty Cổ phần Xi măng
Bỉm Sơn

Cơ sở vật
liệu xây
dựng

phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phường
Bỉm Sơn

258 Công ty CP Vicem bao bì
Bỉm sơn

Cơ sở sản
xuất khác Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phường

Bỉm Sơn

259
Công tỷ Cổ phần sản xuất
xây dựng và thương mại
Long Thành

Cơ sở vật
liệu xây
dựng

Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0362.573.999)

Phường
Bỉm Sơn

260
Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn
– CN Tổng công ty Phát điện
1

Nhà máy
điện Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phường

Nghi Sơn



261
Công ty TNHH Công nghiệp
Long Sơn - Đầu tư Bến 7&8
cảng Tổng hợp Long Sơn

Dịch vụ
tiếp nhận
hàng hóa

cảng
Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phường

Nghi Sơn

262 Công ty TNHH PECI Việt
Nam

Cơ sở cơ
khí, gia

công kim
loại

KCN số 2, Thôn Nam Yến, Phường Nghi
Sơn, tỉnh Thanh Hóa (SĐT: 0931.351.961
- Huy)

Phường
Nghi Sơn

263 Công ty TNHH Văn Lang
Yufukuya

Cơ sở chế
biến lâm

sản
Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (SĐT
0976.501.969)

Phường
Nghi Sơn

264
Công ty TNHH Công nghiệp
Long Sơn - Trạm nghiền Xi
măng Long Sơn

Sản xuất xi
măng Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phường

Nghi Sơn

265 Công ty Cổ phần Tập đoàn
VAS Nghi Sơn

Cơ sở
luyện kim

KCN Luyện kim, Phường Nghi Sơn, tỉnh
Thanh Hóa

Phường
Nghi Sơn

266
Công ty TNHH Khai thác và
chế biến khoáng sản Việt
Nhật

Cơ sở khai
thác và chế
biến KS

Xã Các Sơn, tỉnh Thanh Hóa Xã Các
Sơn

267

Công ty Cổ phần Đầu tư
khoáng sản Đại Dương -
Trạm đập đá vôi, trậm đập
sét, bãi quy xe, tập kết
nguyên liệu phục vụ NMXM
Đại Dương 1,2

Cơ sở sản
xuất vật
liệu xây
dựng (bê
tông, gạch

không
nung)

xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0963.935.935 - Hồng)

Xã
Trường
Lâm

268
Công ty TNHH Lionas
Metals (đổi tên từ Công ty
TNHH Ferocrom Thanh
Hóa)

Cơ sở
luyện kim

Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0969.046.001)

Phường
Nghi Sơn

269 Công ty TNHH Dầu thực vật
Khu vực Miền Bắc Việt Nam

Sản xuất
thực phẩm
(dầu ăn)

Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
*070.548.5336 - Đức)

Phường
Nghi Sơn

270 Công ty xi măng Nghi Sơn Cơ sở
VLXD Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phường

Nghi Sơn



271 Công ty TNHH Điện Nghi
Sơn 2

Nhà máy
điện

Thôn Hà Bắc, Phường Nghi Sơn, tỉnh
Thanh Hóa

Phường
Nghi Sơn

272
Công ty Cổ phần gạch tuynel
Trường Lâm - Nhà máy Gạch
Trường Lâm

Cơ sở sản
xuất vật
liệu xây
dựng

Xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0373.617092)

Xã
Trường
Lâm

273 Công ty Cổ phần Xi măng
Công Thanh

Cơ sở sản
xuất vật
liệu xây
dựng

Xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa
Xã

Trường
Lâm

274
Nhà máy chế biến và sản
xuất thành phẩm từ gỗ, viên
nén xuất khẩu Mai Anh 88

Cơ sở chế
biến lâm

sản
thửa đất số 416, Tờ BĐ số 60, thôn Tân
Lập, Xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa

Xã
Trường
Lâm

275 Công ty THH xây dựng vận
tải Ngọc Nguyên

Cơ sở chế
biến lâm

sản
Xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa

Xã
Trường
Lâm

276
Công ty Cổ phần chế biến
lâm sản Đại Dương - Nhà
máy chế biến lâm sản và sản
xuất ván ép

Chế biến
lâm sản

KKT Nghi Sơn, xã Trường Lâm, tỉnh
Thanh Hóa (SĐT: 0947716672)

Xã
Trường
Lâm

277
Công ty Cổ phần Đầu tư
khoáng sản Đại Dương - Nhà
máy sản suất bao bì Đại
Dương

Cơ sở sản
xuất khác
(bao bì)

Xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa
Xã

Trường
Lâm

278 Công ty TNHH Miza Nghi
Sơn

Cơ sở sản
xuất giấy

KCN số 5 - KKT Nghi Sơn, Xã Trường
Lâm, tỉnh Thanh Hóa

Xã
Trường
Lâm

279 Công ty Cổ phần Môi trường
Nghi Sơn

Cơ sở xử
lý chất thải

KKT Nghi Sơn, Xã Trường Lâm, tỉnh
Thanh Hóa

Xã
Trường
Lâm

280 Công ty TNHH Thương mại
và Dịch vụ Minh Long 68

Cơ sở chế
biến lâm

sản
Xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa

Xã
Trường
Lâm

281
Công ty cổ phần Trường Sơn
- Nhà máy gạch Tuynel
Trường Sơn

Cơ sở
VLXD

xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa
(0985.182.178)

Xã
Trường
Lâm

282 Công ty TNHH Thanh Hòa Cơ sở chế
biến lâm phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa Phường

Hải Bình



sản

283
Công ty TNHH Đào Lan -
Nhà máy sản xuất bột cá Hải
Bình

Cơ sở chế
biến thuỷ

sản
Cảng cá Lạch Bạng, phường Hải Bình,
tỉnh Thanh Hóa (0988.842.666 - Thanh)

Phường
Hải Bình

284
Công ty CP Lâm Sản H2H
Tây Hà Nội (Công ty TNHH
Innovgreen Thanh Hoá)

Cơ sở chế
biến lâm

sản
phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa
(0912.198.158)

Phường
Hải Bình

285
Công ty CP Sông Việt Thanh
Hóa - NM chế biến Hải sản
và đá lạnh Nghi Sơn

Cơ sở chế
biến bột cá

Tổ dân phố Tiền Phong phường Hải Bình,
tỉnh Thanh Hóa (0903.215.827)

Phường
Hải Bình

286 Công ty CP TMVT&CBHS
Long Hải

Cơ sở chế
biến hải

sản
Tổ dân phố Tiền Phong, phường Hải Bình,
tỉnh Thanh Hóa (SĐT: 089.861.6113)

Phường
Hải Bình

287 Công ty TNHH Chế biến hải
sản Ngọc Sơn

Cơ sở chế
biến hải

sản
Tổ dân phố Tiền Phong, phường Hải Bình,
tỉnh Thanh Hóa

Phường
Hải Bình

288 Công ty Cổ phần May B85 Cơ sở may
mặc

Thôn Trung Sơn, Phường Ngọc Sơn, tỉnh
Thanh Hóa

Phường
Ngọc Sơn

289 Công ty TNHH Nhung
Thông

Cơ sở chế
biến thực

phẩm
Thôn Thượng Hải, xã Tĩnh Gia, tỉnh
Thanh Hóa

Phường
Tĩnh Gia

290 Công ty Cổ phần Bột cá
Thanh Hoa

Cơ sở chế
biến thực

phẩm
Thôn Thượng Hải, xã Tĩnh Gia, tỉnh
Thanh Hóa

Phường
Tĩnh Gia

291 Công ty TNHH Phúc Tuyết
Cơ sở chế
biến thực

phẩm
Thôn Thượng Hải, xã Tĩnh Gia, tỉnh
Thanh Hóa

Phường
Tĩnh Gia

292 Công ty TNHH Giầy Annora
Việt Nam Giày da KKT Nghi Sơn, phường Đào Duy Từ, tỉnh

Thanh Hóa (SĐT: 0973.875.035 - Long)
Phường
Đào Duy

Từ

293 Công ty TNHH Thanh Thành
Đạt

Cơ sở chế
biến lâm

sản
phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa Phường

Trúc Lâm



294 Công ty CP sản xuất và
thương mại BIMIVINA

Cơ sở xử
lý chất thải

Thôn Quang Biểu, xã Vĩnh Lộc, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Vĩnh
Lộc

295 Công ty Cổ phần Vĩnh Hòa Cơ sở
VLXD xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Xã Vĩnh

Lộc

296 Công ty TNHH Man seon
Global

Cơ sở may
mặc

Khu phố Đún Sơn, xã Vĩnh Lộc, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Vĩnh
Lộc

297 Công ty TNHH Giầy Hiệp
Thăng

Cơ sở may
mặc

Thửa đất số 1953, Thôn Đoài, Xã Biện
Thượng, Tỉnh Thanh Hóa (SĐT:
0858.012.028)

Xã Biện
Thượng

298 Công ty TNHH HUG Vina Cơ sở may
mặc xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa Xã Biện

Thượng

299 Công ty Cổ phần Giầy Hiệp
Hồng

Cơ sở may
mặc

Thửa đất số 1296, thôn Nam Thạch, Xã
Yên Trường, Tỉnh Thanh Hóa

Xã Yên
Trường

300 Công ty TNHH dệt kim Jasan
Thanh Hoá

Cơ sở may
mặc

Thôn Bái Thủy, xã Yên Định, tỉnh Thanh
Hoá (SĐT: 0984.253.116)

Xã Yên
Định

301
Công ty TNHH may JunJie
VN (Trước là Công ty Tatsu.
Thuê xưởng của Tiên Sơn)

Cơ sở may
mặc

Thôn Vực Phác, xã Yên Định, tỉnh Thanh
Hoá (SĐT:0912.584.375)

Xã Yên
Định

302 Công ty TNHH Giày
ALENA Việt Nam

Cơ sở may
mặc

Thửa đất số 566, Tờ bản đồ số 24, xã Yên
Định, tỉnh Thanh Hoá

Xã Yên
Định

303 Công ty TNHH Giày Weilina
Việt Nam

Cơ sở may
mặc

Thôn Vực Phác, xã Yên Định, tỉnh Thanh
Hoá (SĐT:0972.350.508)

Xã Yên
Định

304
Công ty CP xây dựng môi
trường xanh sạch đẹp Thành
Tâm

Xử lý rác
thải

Khu xử lý rác, Thôn Thiết Đinh, xã Yên
Định, tỉnh Thanh Hoá (SĐT:
0916.999.236)

Xã Yên
Định

305
Công ty TNHH Giầy Aresa
Việt Nam - Chi nhánh Yên
Định Thanh Hóa

Cơ sở may
mặc

Lô CN01 CCN TT Quán Lào, Thôn Vực
Phác, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hoá
(SĐT:0948.548.928)

Xã Yên
Định

306
Công ty CP Sản xuất và
Thương Mại Cẩm Trướng -
NM gốm xây dựng Định
Liên

Cơ sở Sản
xuát

VLXD
Thôn Bái Thủy, xã Yên Định, tỉnh Thanh
Hóa (SĐT: 0912.584.375)

Xã Yên
Định



307
Công ty CP Sản xuất và
Thương Mại Cẩm Trướng -
NM gốm xây dựng Định
Liên

Cơ sở Sản
xuát

VLXD
Thôn Cẩm Trướng 2, xã Định Hòa, tỉnh
Thanh Hóa (SĐT:0913.293.139)

Xã Định
Hòa

308 Công ty TNHH May Phúc
Linh

Cơ sở may
mặc

Thôn Ấp Trú, Xã Định Hòa, tỉnh Thanh
Hoá (SĐT:0913.049.882)

Xã Định
Hòa

309
Công ty TNHH Liên doanh
bê tông Việt Mỹ - Hộ gđ ông
Đàm Quang Mạnh

Cơ sở
VLXD

Thửa đất số 1449, tờ bản đồ số 26, thôn
Duyên Hy, Xã Định Tân, Tỉnh Thanh Hóa
(Địa chỉ sản xuất: Cụm làng nghề đá Yên
Lâm cũ, xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa
(09862.933.838))

Xã Quý
Lộc

310

CN số 02 - Công ty TNHH
Long Hành Thiên Hạ (thuê
nhà xưởng của Công ty CP
tập đoàn Tiên Sơn Thanh
Hóa)

Cơ sở may
mặc xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hoá Xã Quý

Lộc

311 Công ty TNHH VLXD Hùng
Cường

Cở sở
VLXD

Thôn Yên Định, xã Định Tân, tỉnh Thanh
Hóa (SĐT: 0915.046.988)

Xã Định
Tân

312 Công ty TNHH Swing T&T Cơ sở may
mặc

Thôn Duyên Hy, xã Định Tân, tỉnh Thanh
Hoá 0946.628.629)

Xã Định
Tân


